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Số: /2023/TT-BCA Hà Nội, ngày tháng năm 2023

D ự  THẢO a
THÔNG T ư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu* số 149/2020/TT-BCA 
ngày 31 tháng 12 nảm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết 

một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đôi, bô sung một số điều cua Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 
số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Phòng cháy và chùa cháy và Thông tư 

số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ truỏng Bộ Công an quv 
định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 
của Chính phú quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực luựng phòng cháy,

chữa cháy

Cân cử Luật Phòng cháy và chừa chủ}' ngày 29 tháng 6 nam 200ỉ; Luật sứa đôi, bô 
sung một số điểu của Luật Phòng cháy và chừa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cừ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chỉnh phu 
quy định về công tác cừu nạn, cừu hộ cua lực lượng phòng cháy và chữa chảy;

Căn cừ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tỏ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số ỉ36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 cua Chỉnh 
phủ qay định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và Luật sưa đỏi, bô sung một so điều cùa Luật Phỏng cháy và chừa cháy;

Căn cử Nghị định số ... /2023/NĐ-CP ngày ... thảng ... năm 2023 cua Chính phù 
sửa đôi. bỏ sung một số điều cua Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 
2020 của Chỉnh phủ CỊitỵ định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chá}' 
và chữa cháy và Luật sưa đôi, bô sung một số điêu cua Luật Phòng cháy và chữa chảy 
và Nghị định sổ 83/2017/NĐ-CP ngày 18 thảng 7 năm 2017 của Chỉnh phủ quy định về 
công tác cửu nạn. Cỉhỉ hộ của lực lượng phòng chảy và chữa cháy;

Theo để nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa chảy và cứu 
nạn, cứu hộ tại Tờ trình so .../C07-PỈ ngày ... tháng... năm 2023;

Bộ trương Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đôi, bó sung một sô điêu của 
Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 3}/12/2020 quy định chỉ tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sứa đôi, bô sung một sô điêu cua Luật PC c C 
và Nghị định số ỉ36/2020/NĐ-CP ngày 24/1 ỉ /2020 của Chính phủ quy định chi tiêt 
một sổ điều và biện pháp thi hành Luật P( 'CC và Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu 
của Luật PCCC và Thông tư số 08/20 Ỉ8/TT-BCA ngày 05/03/2018 quy định chi tiết



một sô điêu của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy 
định công tác cửu nạn, cửu hộ của ỉực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Điều 1. Sửa đổi, bỏ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA 
ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháv và Luật sừa đồi, bồ sung niột 
số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phú quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng cháv và chữa cháy

1. Sửa đổi. bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy

1. Hô sơ quán lý, theo dõi hoạt độnạ phòns cháy và chừa cháy của cơ sở thuộc 
danh mục quy định tại Phụ lục III han hành kèm theo Nshị định số .../2023/NĐ-CP 
do neười đứng đầu cơ sở lộp. lưu giữ, gồm:

a) Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ; quyết định phân công chức trách, nhiệm vụ trong ihực hiện công tác 
phòng cháy, chữa cháy và cửu nạn, cứu hộ của cơ sở (nếu có);

b) Giấy chứng nhận thâm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có); 
văn bản chấp thuận kết quá nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công 
trình thuộc diện thâm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Côno 
an theo quy định của pháp luật.

c) Ban sao bản vẽ tổns mặt bàng thể hiện eiao thôns, nguồn nước phục vụ 
chừa cháy, bố trí côns năng của các hạng mục, dâv chuyền công nghệ trong cơ sở 
dà được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); sơ đồ bố trí các khu vực dễ xảy 
ra sự cố. tai nạn (nếu có);

d) Quyết định thành lập đội phòng cháy và chừa cháy cơ sở. đội phồng cháy 
và chữa cháy chuyên ngành (nếu có): danh sách người được phân công thực hiện 
nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ;

d) Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chừa cháy do cơ quan Công 
an có thâm quyền cấp;

e) Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế 
hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chừa cháy;

e) Biên bàn kiểm tra về phòng cháv và chữa cháy của cơ quan, người có thâm 
quyền quy định tại điểm d khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-C p và diêm 
b, c khoản 8 Điều 1 Nghị định số .../2023/ND-CP: tài liệu ghi nhận kết quả tự kiêm 
tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; báo cáo kêt quả kiêm tra an loan 
về phòng cháy và chừa cháy định kv 06 tháng của người dứng dâu cơ sở theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; báo cáo khi có thaỵ 
đổi về điều kiện an toàn phòne cháy và chừa cháy (nếu có); văn bản kiên nghị vê
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công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn. cứu hộ. biên bán vi phạm, quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính về phòne cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quyết 
định tạm đình chỉ, quyết định dinh chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của 
cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

h) Báo cáo vụ cháy, nồ, sự cố, tai nạn (nếu có); thôna báo kết luận điều tra 
nguyên nhân vụ cháy cùa cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

i) Tài liệu ahi nhận kết quả kiểm tra điện trở nối đất chống sét. kiểm định hệ 
thống, thiết bị, đườno ống chịu áp lực theo quy định (nếu có);

k) Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 
(nếu có);

1) Giấy chíms nhận bảo hiểm cháy, nổ bất buộc đối với cơ sở thuộc danh mục 
qưv định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nohị định số .../2023/NĐ-CP.

2. Hỏ sơ quan lý, theo dõi hoạt độn£ phònẹ cháy và chừa cháy của cơ sở thuộc 
danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP 
do người đứno đầu lập, lưu giữ, 2ồm các nội duns quv dịnh tại điêm a. đ, e. g, h và 
điểm k khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ quản lv cơ sở về phòns cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định 
tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP do ủy  ban nhân dân 
câp xã tô chức lập, lưu giữ. gồm:

a) Phiếu thônơ tin về cơ sở theo Mầu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp xà quy định tại điểm b khoan 8 Điều 1 Nghị định số .../2023/NĐ-CP; văn 
bản hướng đẫn. kiến nghị về công tác phòng cháy, chừa cháy và cứu nạn. cứu hộ, 
biên ban vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ, quyết định tạm đình chỉ. quyết định đình chỉ hoạt động, quyết 
định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

c) Báo cáo của cơ sở khi có thay đổi về điều kiện an toàn phòng cháy, chừa 
cháy và cứu nạn. cứu hộ (nếu có);

d) Báo cáo vụ cháy. nổ. sự cố, tai nạn xay ra tại cơ sở (nêu có).

4. Nsười dứno đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cập nhật, bô sung 
hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này.".

2. Sưa đổi, bồ suna Điều 7 như sau:
“Điều 7. Phân cấp quán lý về phòng cháy và chữa cháy trong c ông an 

nhân dân
1. Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ bộ máy tổ chức, biên chế, địa bàn, sô lượng 

cơ sở theo danh mục quv định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị đinh so
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.../2023/NĐ-CP đê quyết định phàn cấp quản lý về phòng cháy và chừa cháy cho 
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh quán 
ỉý đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 
cháy và chừa cháy của cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn và các loại hình cơ sở 
sau: Trụ sở cơ quan hành chính cấp tỉnh trở lên; cơ sở, hạ tầng kỹ thuật có liên quan 
đến phòna cháy và chữa cháy của đô thị. khu kinh tế. khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, cụm công nshiệp nằm trên 02 địa bàn hành chính cấp huyện trở lên 
và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phù họp với yêu cầu bảo đảm an toàn phòní* cháy, 
chữa cháy và cứu nạn. cứu hộ. Việc quan lý về phò no cháy và chừa cháy các cơ sở còn 
lại của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP do Công an cấp 
huyện thực hiện.

2. Giám dôc Công an cấp tỉnh căn cứ bộ máy tô chức, biên chế, quy mô dự 
án, công trình, phươnơ tiện aiao thông cơ giới thuộc diện thâm duyệt thiết kế về 
phòns cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định số 
.../2023/NĐ-CP để quyết định thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòrm cháy và 
chừa cháy cua Phòng Cảnh sát phòno cháy, chừa cháy và cứu nạn. cửu hộ đối với 
đồ án quy hoạch, phươno tiện 2Ìao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về hảo dám an 
toàn phòng cháy và chữa cháy và các loại hình dự án, công trình sau: Trụ sở cơ quan 
hành chính cấp tỉnh trở lên; hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phỏng cháy và chừa 
cháy của đô thị. khu kinh tế. khu côns, nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu 
côns nghệ cao; dự án. côns trình nàm trên 02 địa bàn hành chính cấp huyện trở lên; 
các dự án. cône trình khác phù hợp với yêu cầu hảo dam an toàn phòrm cháv chữa 
cháy và các dự án, côns trình tại Côn£ an cấp huyện chưa bâo đảm biên chế cán bộ 
dáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 82/2021/TT-BCA. Việc thẩm duyệt 
đối với các dự án, công trình còn lại thuộc Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nahị định 
số .../2023/NĐ-CP do Công an cấp huvện thực hiện.".

3. Sứa đổi, bồ surm Điều 8 như sau:

“Điều 8. Kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

1. Người đứim đầu cơ sở. chủ phương tiện aiao thông cơ giới có yêu cầu đặc 
biệt về bảo đam an toàn phòng cháy và chữa cháy, chủ hộ gia đình, chủ rừng quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP căn cứ 
vào điều kiện, thực tế hoạt động và yêu cầu bảo dam an toàn về phỏng cháy và chừa 
cháy có trách nhiệm tồ chức kiểm tra thường xuyên về an toàn phòng cháy và chữa 
cháy t r o n ơ  phạm vi quản lý cua mình. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 136 2020/NĐ-CP và điểm a khoản 8 Điêu 1 
Nghị dịnh số .../2023/NĐ-CP tương ứne với từng loại hình.

2. Kết quả kiểm tra phai thể hiện các nội dung cơ ban sau:
a) Phạm vi được kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

b) Ghi nhận và đánh giá các điều kiện không bảo đảm dần đến nguy cơ mất 
an toàn, vi phạm về phòng cháy, chừa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nêu có), đê xuât các
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biện pháp khắc phục, xử lý nguy cơ mất an toàn, vi phạm về phòno cháy, chừa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ.

3. Báo cáo kết quá kiểm tra an toàn về phòno cháy và chữa cháy cua người 
dứng đâu cơ sở quy định tại điểm h khoản 3 Điều 16 Nshị định số 136/2020/NĐ-CP 
gửi cơ quan Công an quản lý trực tiếp gồm các nội duna cơ bản sau:

a) Ket quả tự kiểm tra duy trì điều kiện an toàn phòns cháy và chừa cháy; các 
điêu kiện bảo đam an toàn về cứu nạn. cứu hộ;

b) Ket quá thực hiện các yêu cầu. kiến nghị của cơ quan có thâm quyền.”.

4. Sửa đổi, bô suns khoản 1 Đièu 9 như sau:

“ 1. Thẩm quyền phê duyệt phươnạ án chữa cháy

a) Trường phòng Phòne Cảnh sál phòng cháy, chừa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
Công an cấp tỉnh phê duyệt phương án chừa cháy của cơ quan Công an đối với các 
cơ sở. khu dân cư được phân côno thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
và phươns án chừa cháy của cơ sở đối với cơ sở được phân cấp quan lý;

b) Trưởng Côno an câp huyện phê duvệt phương án chữa cháy cơ quan Côn2 
an đối với các cơ sở. khu dân cư dược phân côns thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ và phương án chừa cháy của cơ sở đối với cơ sở được phân cấp quản lý;

c) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phê duvệt phươns án chừa cháy của cơ 
sở đôi với khu dân cư thuộc phạm vi quản lý;

d) N«ưừi đứn° dầu cơ sở thuộc danh mục quv định tại Phụ lục TV han hành 
kèm theo Nehị định số .../2023/NĐ-CP phê duyệt phương án chừa cháy của cơ sở 
đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý;

đ) Chu phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đam an toàn 
phòng cháy và chừa cháy phê duyệt phương án chừa cháv của cơ sở đối với phương 
tiện eiao thông cơ giới thuộc phạm vi quản lý;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số .../2023/NĐ-CP, người có thẩm quyền quy 
định tại khoản 4 Điều nàv có trách nhiệm xem xét, phê duyệt và lưu phương án chừa 
cháy của cơ sở đã được phê duyệt: trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả 
lời. nêu rõ lý do.”.

5. Sửa đổi, bố suns khoản 4 và khoản 5 Điều 12 như sau:

“4. Cục Cánh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức quàn lý, 
khai thác, vận hành hệ thống quản lý cơ sở dừ liệu về phòng cháy, chừa cháy và 
truyền tin báo sự cố; hướng dẫn chi tiết nội dung, biện pháp, quy trình triên khai, 
phân quyền quản lý, khai thác hệ thốns quản lý cơ sở dừ liệu vê phòng cháy, chữa 
cháy và truyền tin báo sự cố phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn. cứu hộ trên toàn quốc; thông báo công khai đon vị cung
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câp cơ sở hạ tầng thôns tin của hệ thống quan lý cơ sở dừ liệu về phỏne cháy, chừa 
cháy và truyên tin báo sự cô đáp ứng điêu kiện nêu tại khoản 3 Điều này.

5. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươnạ tổ chức triển khai, khai 
thác, vận hành hệ thống quản lý cơ sở dừ liệu về phòns cháy, chừa cháy và truyền 
tin báo sự cố trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định tại Thông tư này; hướns dẫn 
các cơ sờ thuộc điện quản lý về phòne cháy và chữa cháy và đơn vị liên quan tồ chức 
kêt nôi, khai báo thông tin cơ sở dừ liệu và truyền tin báo sự cố về truna tâm thông 
tin, điều hành của cơ quan Công an.”.

6. Sưa đồi, bô sune Điều 13 như sau:

“Điêu 13. Thành lập đội phòna cháy, chừa cháy chuvên ngành

Cơ sở quy định tại các điểm a, b, c, d và điểm d khoản 3 Điều 44 Luật Phòns 
cháv và chừa cháy được sửa đổi, bồ sune tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đồi, bổ suns 
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các cơ sở sau: Kho dự trừ cấp 
quốc gia; kho dầu mỏ, sản phàm dầu mỏ có tổng duno tích 50.000 m ' trở lên; nhà 
máy thủy điện có công suất từ 300 MW trở lên, nhà máy nhiệt điện có côna, suất từ 200 
MW trở lên, nhà máy điện hạt nhân; cơ sở sản xuất phân đạm 180.000 tấn/năm trở lên; 
khu côna nơhiệp. khu chế xuất, khu côns nghệ cao. cụm công nghiệp có diện tích từ 
50 ha trở lèn phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Trường hợp, các 
cơ sở hoặc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp 
trong cùng một khuôn viên hoặc liền kề nhau và do một đem vị trực tiếp quan lý, vận 
hành cho phép thành lập một đội phòns. cháy, chữa cháy chuyên ngành.".

7. Sửa đổi, bồ sun° điểm a, điểm đ khoản 1 và khoản 3 Điều 15 như sau:

a) Sửa đồi điểm a, điểm d khoản 1 như sau:

“a) Tem mẫu A dùna để dán lên các loại phưone tiện: Máy bơm chữa cháy; 
dụng cụ (téc, phuy, bình, can) chứa chất chừa cháy nêu tại mục 3 Phụ lục VII ban 
hành kèm theo Nshị định số . .../2023/NĐ-CP;".

“d) Tem mẫu D dùn« để dán lên các loại phương tiện: Van báo động, van tràn 
ngập của hệ thống chữa cháy; ống và phụ kiện đường ống phi kim loại dùng trong 
hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà hoặc dùng trong hệ thống chữa cháy tự 
động bans nước, ống mềm dùns cho dầu phun chừa cháy;".

b) Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Quan lý. in. phát hành tem kiểm định phương tiện phòng cháy, chừa cháy 
và cứu nạn. cứu hộ

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chịu trách nhiệm 
hướna dần, kiểm tra việc quan lý, sử dụng, dán tem kiêm định phương tiện phòng 
cháy, chừa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an các tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương.
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b) Công an các tinh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm đăng 
ký in. quản lý. sứ dụng, dán tem kiểm định phương tiện phòna cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

c) Cơ quan, dơn vị có chức năng của Bộ Côrm an in và phát hành tem kiểm
định phương tiện phòng cháy, chừa cháy và cứu nạn. cứu hộ thực hiện theo mẫu số
03 cua Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 08/20Ĩ8/TT-BCA 
ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trirớng Bộ Công an quv định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phu 
quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Sưa đôi Điều 6 như sau:

“Điêu 6. Kiêm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cứu nạn. cứu hộ cùa cơ 
quan Côns an

1. Cơ quan Cônẹ an thực hiện việc kiêm tra về cứu nạn. cứu hộ theo quv định
tại khoản 3 Điều 2 Nghị định s ố .... /2023/NĐ-CP.

2. Việc kiểm tra về cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở được kết hợp với kiềm tra
an toàn về phòns cháy và chữa cháy và phải dược lập hiên bản theo mẫu PC 10 phụ 
lục IX ban hành kèm theo Nahị định s ố .... /2023/NĐ-CP*’.

2. Sưa dôi điểm d khoản 1 Điều 10 như sau:

“d. Thống kê về số vụ cứu nạn, cứu hộ, công tác cứu nạn, cứu hộ và nhừng 
nội duns khác liên quan đến hoạt dộns cứu nạn. cứu hộ;1'.

Điều 3. Bổ sung mẫu, bãi bỏ các khoản, điểm, điều

1. Bổ sung Mau số 04.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 6; khoan 2, khoản 4 Điều 16 Thône tư số 149/2020 T1-BCA.

3. Bãi bỏ khoan 1 Diều 4; khoản 4 Điều 7; Điều 8; điểm d khoản 1 Điều 9; 
khoản 2 Điều 14 Thôns tư số 08/2018/TT-BCA.

Điều 4. Hiệu thực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2023.

2. Số tem kiểm định phươnơ tiện phòno cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
đã được in. hiện nay do Cục Cảnh sát phònơ cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
quán lý trước thời diểm Thông tư này có hiệu lực, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách phát hành cho Công an các tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trunc ươns.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, điều khoản của văn bản quy phạm pháp 
luật, tiêu chuẩn được trích dần trong 1 hông tư này khi dược sửa đôi, bô sung, thay 
thế thì nội dung trích dần cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bán quy phạm 
pháp luật, tiêu chuẩn, quv chuấn được sửa đổi. bô sung, thay thê.
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phỏng cháy, chừa cháy và cứu nạn, cứu hộ có 
trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thù trương các đơn vị trực thuộc Bộ Côns an. Giám đổc Côrm an tinh, 
thành phố trực thuộc truim ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thôn2 tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công 
an các đơn vị. địa phươns. cơ quan, tố chức, cá nhân báo cáo về Bộ Công an (qua 
Cục Cảnh sát phòrm cháv. chừa cháy và cứu nạn, cún hộ) đê kịp thời hướng dẫn./.
Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Các bộ, cơ quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trươne Bộ Cônu an:
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc trune irons;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Côníi an tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bán quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp;
- Cône báo, cổrnì thôníi tin điện từ: Chính phu. Bộ Cône an;
- Lưu: VT, C07.

Đại tướng Tô Lâm



Ban hành kèm theo Thông tư số 
. . . . . . . /2023/TT-BC A ngày /  /2023

....... (1)......... SỐ phiếu:............................
Ngày lập phiếu:.................

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN c ơ  SỞ

I. Thông tin chung về CO' sở

1. Tên cơ sở: Điện thoại:

2. Năm đưa vào hoạt động:

3. Địa chỉ:

4. I lọ, tên người đứng đầu CƯ sơ/người đại diện pháp luật: Điện thoại:

5. Cơ quan, tố chức quản lý trực tiếp (nếu có):

6. Lĩnh vực/ngành, nghề hoạt dộng của cơ sở:

II. Thông tin có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy

1. Thông tin chung vê quy mô, tính chât hoạt dộng của cơ sở (diện tích xây dựng, sỏ tầng, công suất hoạt động, loại 
hình sán xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở):

2. Đường giao thông dành cho chữa cháy:

- Đường giao thông bên n g o à i:.................

- Đường giao thông bên trong:



3. Nguồn nước chữa cháy:

2

STT Nguồn nưóc Trữ luông hoặc lưu ỉuọng Vị trí, khoảng cách nguồn 
n U’Ó'C Lưu ý

I Bên trong

1

2

3

II Bên ngoài

1

2

3

4. Lực lượng phân công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở:

- Trong giờ làm việc:.................. người; - Ngoài giờ làm v iệ c : .....................người

5. Số lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị tại cơ sở:

STT

Tên hệ thống, phuoìig 
tiện, thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy vàcứu nạn, cứu
‘ hộ (2)

Số lượng Vị trí hố trí, lắp đặt
r ình trạng hoạt 

động (bình thường/ 
hư hỏng)

Chi chú

1



6. Công tác kiêm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

3

STT
Ngày, tháng, 

năm

Hình 
thức 

kiem tra
(định kỳ, 
đột xuất)

Số tồn tai, vi • 7
phạm về phòng 
cháy, chữa cháy 
và cứu nan, cứu • 7 

hộ

Biên ban vi 
phạm về 

phòng cháy, 
chữa cháy và 
cii*u nạn, cứu 

hô •

Quyết 
định xử  

phạt

số tiền 
phạt

Quyết định 
tạm đình 

chi/đình chi 
hoạt động

Vần bán 
kiến nghị

1

7. Công tác xây dựng, thực tập phương án chữa cháy:

- Xây dựng phương án của cơ sở (thống kê phương án đang sử dụng):

STT
Ngày/tháng/năm xây 

dựng Co* quan phê duyệt Ngày/tháng/năm phê 
duyệt

Chính lý, bô sung phương án
Nội dung 
chỉnh lý

Ngày/tháng/năm phê 
duyệt

1

- Thực tập phương án chừa cháy:

STT
Ngày/tháng/năm thực 

tập
Tình huống thực 

tập
Lực ỉuọng 
tham gia

Phương tiện tham gia (loại, 
số lượng) Đánh giá kết quá

1



8. Tình hình cháy, nổ (thống kê trong quá trình hoạt động cua cơ sở):

4

STT
Thời gian xảy ra cháy, nố, sự  

cố, tai nạn

Hang m u c / k h u  VU’C•  n  •  • Ấxảy ra cháy, nô, sự cô, 
tai nan •

Thiệt hại
(về nguòi, tài sản)

Công tác xử lý sau vụ cháy
(xử lý hành chính, khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can)

1

9. Những thay đôi có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thống kê trong quá trình hoạt động của cơ sở):

STT Ngày/tháng/năm Nội dung thay đỗi Chỉ chú

1

NGƯỜI LẠP PHIÉU
(kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ: (ỉ): Tên UBND cáp xã quan lý cơ sở; (2): Ghi rồ tên, thống kê các thiết bị cua hệ thống PC 'CC.


